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1 1 Đặng Thị Thảo Vy 19/5/2004
Xã Thạch Đài, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

2 2 Mai Khánh Linh 05/01/2004
Xã Trung Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

3 3 Nguyễn Hoàng Dũng 10/3/2004
Xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

4 4 Nguyễn Phi Cường Mạnh 07/5/2004
Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

5 5 Lê Thị Phương Linh 20/02/2004
Xã Khánh Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

6 6 Ngô Văn Thông 17/02/2004
Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

7 7 Nguyễn Thị Hà Chi 29/3/2004
Xã Quang Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên
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8 8 Phạm Phương Huy 21/12/2004
Xã Tân Lâm Hương, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

9 9 Phan Thành Tín 24/01/2004
Xã Thanh Bình Thịnh, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

10 10 Phạm Mai Trang 29/5/2004
Phường Trần Phú, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

11 11 Trần Hậu An Nguyên 18/02/2004
Phường Nguyễn Du, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

12 12 Trần Nguyễn Trà My 4/9/2004
Xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

13 13 Hà Nguyễn Khánh Linh 24/3/2004
Xã Quang Vĩnh, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

14 14 Nguyễn Quỳnh Trang 27/01/2004
Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

15 15 Võ Thị Linh Chi 4/7/2004
Xã Thuận Lộc, thị xã Hồng 

Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

16 16 Trương Quốc Anh 13/10/2004
Xã Đồng Môn, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

17 17 Hoàng Phương Dung 28/3/2004
Xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên
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18 18 Trương Thị Khánh Ly 2/8/2004
Xã Cẩm Thành, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

19 19 Võ Thị Huyền Trang 18/07/2004
Xã Cẩm Dương, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

20 20 Trần Thu Nha Trang 9/1/2004
Xã Thạch Châu, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

21 21 Lê Việt Anh 20/10/2004
Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

22 22 Mai Nguyễn Hà Trung 28/4/2004
Xã Hương Long, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

23 23 Nguyễn Hà Phương 11/5/2004
Xã Quang Vĩnh, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

24 24 Trần Thị Thảo Ly 8/1/2004
Phường Hà Huy Tập, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

25 25 Nguyễn Xuân Giáp 23/6/2004
Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

26 26 Trần Văn Mạnh 7/6/2003
Xã Thạch Sơn, huyện Anh 

Sơn, tỉnh Nghệ An
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

27 27 Nguyễn Đăng Bảo Khang 1/1/2004
Phường Tân Giang, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên
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28 28 Phan Tấn Dũng 23/03/2004
Xã Xuân Giang, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

29 29 Nguyễn Cẩm Nhung 16/01/2004
…, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

30 30 Võ Tá Tuấn 2/11/2004
Xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

31 31 Hồ Lương An 28/03/2004
Xã Thạch Lạc, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

32 32 Nguyễn Trọng Hoàng Phúc 1/1/2004
Thị trấn Hưng Nguyên, huyện 

Hưng Nguyên, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

33 33 Nguyễn Văn Hoàng Long 17/06/2004
Xã Cẩm Dương, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

34 34 Chu Sỹ Duy 1/26/2004
Xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

35 35 Nguyễn Ngọc Tú 1/19/2004
…, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

36 36 Nguyễn Vũ Dũng 1/2/2004
Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

37 37 Phan Nguyễn Quỳnh Tâm 1/2/2004
Xã Kim Song Trường, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên
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38 38 Phan Thị Linh Giang 4/24/2004
Xã Thanh Bình Thịnh, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

39 39 Phan Xuân Hành 1/16/2004
Xã Sơn Lâm, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

40 40 Phùng Nguyễn Anh Vũ 4/17/2004
…, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

41 41 Thiều Thị Hạnh Nguyên 1/19/2004
Xã Diễn Tháp, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

42 42 Trần Công Hiếu 1/13/2004
…, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

43 43 Trần Ngọc Bích 9/10/2004
Xã An Hòa Thịnh, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

44 44 Nguyễn Thị Thùy Dung 9/19/2004
 Xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

45 45 Nguyễn Thị Trúc 1/8/2004
Xã Thạch Hội, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

46 46 Lê Huyền Trang 1/6/2004
Xã Mai Phụ huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

47 47 Nguyễn Thị Đỗ Quyên 1/20/2004
Phường Bắc Hồng, Thị xã 

Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên
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48 48 Nguyễn Thị Nhật Quỳnh 8/22/2004
Phường Thạch Linh, TP Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

49 49 Nguyễn Việt Vương 4/17/2004
Xã Tân Lâm Hương, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

50 50 Phạm Bảo Ngọc 5/3/2004
Xã Đông Hiếu, thị xã Thái 

Hòa, tỉnh Nghệ An
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

51 51 Phạm Thị Thắm 5/30/2004
Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

52 52 Phan Lưu Vân 1/21/2004
Xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

53 53 Trần Hoàng Khánh Linh 9/4/2004
Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

54 54 Trần Thị Ngọc Hà 12/9/2004
 Xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

55 55 Trương Phạm Vân Anh 5/10/2004
Xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

56 56 Nguyễn Thị Hoàng Anh 12/18/2004
Xã Thạch Hưng, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

57 57 Bùi Yến Nhi 10/12/2004
Phường Đức Thuận, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên
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58 58 Dương Thị Mai Phương 4/30/2003
Xã Tượng Sơn, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

59 59 Đào Trần Yến Nhi 12/18/2004
Xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

60 60 Đỗ Ngân Hà 7/16/2004

Xã Đông Phương Yên, huyện 

Chương Mỹ, thành phố Hà 

Nội

Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

61 61 Hồ Thị Quỳnh Nga 8/3/2004
Phường Nam Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

62 62 Lê Ngọc Thái Hà 2/27/2004
Xã Nghi Liên, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

63 63 Lê Tuyết Anh 5/31/2004
Phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

64 64 Lê Thị Châu Anh 5/6/2004
Xã An Hoà Thịnh, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

65 65 Nguyễn Hà An 3/4/2004
…, huyện Hưng Nguyên, tỉnh 

Nghệ An
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

66 66 Nguyễn Thị Diệu Hằng 2/11/2004
Xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

67 67 Nguyễn Thị Thúy Hiền 11/2/2004
Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện 

Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên
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68 68 Nguyễn Trà My 6/14/2004
Xã Việt Tiến, huyện Thạch 

Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

69 69 Trần Thị Hồng Nhi 8/23/2004
…, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

70 70 Nguyễn Nhật Hiếu 4/28/2004
Phường Nam Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên

71 71 Nguyễn Thúy Hiền 1/18/2004
Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện 

Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Đảng bộ Trường THPT Chuyên
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